Họ và tên: ……………………………………………………………      Lớp 3C
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 28
TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn, ta được:
6 000				B. 5 500			C. 5 000			D. 5 400
b) Làm tròn số 9 628 đến hàng trăm, ta được:
A. 9 630			B. 9 620			C. 9 700			D. 9 600
Câu 2. Hiện nay, Việt Nam đã có những chuyến bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến nhiều thủ đô của các quốc gia khác. Để bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Pa-ri của nước Pháp, máy bay phải vượt qua quãng đường dài khoảng 9 190 km. Em làm tròn độ dài quãng đường này đến hàng nghìn, vậy từ Hà Nội đến Pari khoảng …………….. km
Câu 3. Tìm số biết: …….. - 72952 = 12340
A. 85 292 		B. 84 528 			C. 83 628 			D. 84 628
Câu 4. Tìm số biết: ………. – 12429 = 28 410
A. 40 284 		B. 41 920 			C. 42 941 			D. 40 839
Câu 5. Giá trị của biểu thức 18 394 + 29 480 + 14 829 là:
A. 62 703 		B. 60 278 			C. 61 283 			D. 62 030
Câu 6. Kết quả của phép tính 10 235 + 20 142 là: 
A. 30 367		B. 30 376			C. 30 377			D. 30 733
Câu 7. Điền vào chỗ chấm:
[image: Đề thi Học kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 4)]
Hình vẽ trên có:
 ...........hình tam giác           ...........hình tứ giác
……….. góc


II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Đặt tính rồi tính:
[bookmark: _Hlk61114431] 32781 + 1345	        76929 – 9871              18912 x 4			2578: 3
........................              ........................             ........................          ........................    
........................              ........................             ........................          ........................    
........................              ........................             ........................          ........................ 
                                                                                                             ........................
Câu 2. Tính giá trị biểu thức
a.	8 674 + 5 600 – 1 367  =…………………………..……………………………   
			     	      = …………………………..………………………….. 
b.	19 989 – ( 7 644 + 1 890) = ……………………….……………………….. 
					 = …………………………………………………
c.	37 213 + 505  x 8        =…………………………..……………………………   
			     	      = …………………………..………………………….. 
d.	24 86 x 9 : 3  = ……………………….……………………….. 
		            = …………………………………………………
Câu 3. Một xưởng may tuần thứ nhất may được 34 829 mét vải. Tuần thứ hai họ may được nhiều hơn tuần thứ nhất là 12 924 mét vải. Hỏi xưởng may may được bao nhiêu mét vải trong cả hai tuần? 
Bài giải
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 4. Một của hàng có 34 000 l xăng, cửa hàng nhập thêm về 3 400 l xăng. Hỏi sau khi bán  18 909 l xăng cửa hàng còn lại bao nhiêu lít xăng?
Bài giải

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 5. Tính nhanh 
        316 + 125 + 684 + 875                            b) (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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